
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số LK 40/19 KĐT Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THẾ

0108422494

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
-Trồng cây gia vị lâu năm
-Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

3. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng cây gia vị hàng năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

6. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
XUÂN THẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THE TRADING AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN THE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973556837
Email: xuantheltd.co@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;

2029

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
-Sản xuất thuốc các loại
-Sản xuất hoá dược và dược liệu
(Sản xuất các dạng dược phẩm theo tiêu chuẩn đã đăng ký với 
Cục Quản lý Dược)
(Điều 15, Điều 1; Khoản a Điểm 1 Điều 33 Luật Dược 2016; 
Điều 3, điều 8, Điều 20  nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược;
 Điều 3,4,5,6,7,8,9 thông tư 16/2011/ TT-BYT quy định 
nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng 
nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (gmp) đối 
với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu).

2100(Chính)

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm chức năng.
(Điều 14, Điều 15 Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về 
quản lý thực phẩm chức năng; thông tư số 26/2012/TT-BYT 
ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm).

1079

11. Sản xuất chè 1076

12. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:
Đóng gói bảo quản dược liệu
(Điều 22 Luật Dược 2016; Điều 20 Nghị định 54/2017/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược).

8292
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1.500.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Điều 16, 17,18; điểm c Khoản 1 Điều 33 Luật Dược 2016; 
Điều 5,6,7,8 Nghị định 102/2016/NĐ-CP Quy định về điều 
kiện kinh doanh thuốc)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145361301

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số LK 40/19 KĐT Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN VĂN THẾ Nam
24/08/1990 Kinh Việt Nam

29/08/2005 Công an Tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145361301
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số LK 40/19 KĐT Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THẾ Nam

24/08/1990 Kinh Việt Nam

29/08/2005 Công an Tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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